
I. TỔNG QUÁT 

1.  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЮНОГО ХИМИКА / В. A. Крицман, 

В. В Станцо Сост. - М. : ПЕДАГОГИКА, 1982. -. - 368tr. ; 22cm. 

Tóm tắt: Từ điển bách khoa các nhà bác học trẻ tuổi 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Từ điển bách khoa, Nhà bác học 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000308 

Ký hiệu phân loại: 03/ 

II. CHƯA PHÂN LOẠI 

1. Bùi Hy Vọng Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa dân gian Mường / Bùi Hy 

Vọng. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 345tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về những biểu tượng đặc trưng trong 

văn hóa dân gian Mường; đời sống tín ngưỡng, phong tục và hệ thống biểu tượng 

trong văn hóa Mường: cây si - cây vũ trụ biểu tượng mãnh liệt của sự sống và số 

mệnh con người,biểu tượng lửa, nước, cồng chiêng, cây nêu, cái quạt ... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Biểu tượng dặc trưng, Văn hóa dân 

gian Mường 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001602 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

2. Bùi Hy Vọng Mộ Mường ở Hòa Bình / Bùi Hy Vọng. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 

415tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về đời sống của người Mường; mộ 

Mường qua các giai đoạn lịch sử phong thủy, cách thức mai táng 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Mộ Mường, Hòa Bình 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001531 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

3. Dương Văn Sách Những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày 

Cao Bằng / Dương Văn Sách, Dương Thị Đào. - H. : Sân khấu, 2016. -. - 255tr. ; 

21cm. 

Tóm tắt: Một số quan niệm về quy ước nếp sống gia đình người Tày ở Cao 

Bằng; những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày Cao Bằng; vai trò 

của những điều quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày Cao Bằng; 

những quy định nếp sống gia đình thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người 

Tày 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Quy ước truyền thống, Nếp sống gia 

đình, Người Tày Cao Bằng 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000856 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

4. Hoàng Tương Lai Pụt Chòi Khảy : Bụt chữa bệnh / Hoàng Tương Lai. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2016. -. - 335tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc phương pháp chữa bệnh của người 

Tày, chữa bệnh bằng cách đón ông Bụt đến để cầu may, giải hạn 



Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Bụt chữa bệnh, Người Tày 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001564 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

5. Hà Thị Bình Tang tử và kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày / 

Hà Thị Bình, Vi Đồng Thật. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 198tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện Tang Tử; kiểu truyện về 

tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày; thái độ của nhân dân về tình yêu nam nữ, 

tình vợ chồng qua truyện thơ 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Tang tử, Truyện tình yêu, Truyện hôn 

nhân, Truyện thơ Tày 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002858 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

6. Kê Sửu Truyền thuyết các dòng họ dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt / Kê Sửu. 

- H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 496tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Khái quát văn học dân gian Ta Ôi: truyện cổ, lời nói vần, sử thi, luật 

tục, truyền thuyết của dân tộc Ta Ôi; truyền thuyết các dòng họ dân tộc Ta Ôi 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyền thuyết dòng họ, Dân tộc Ta 

Ôi 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001737 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

7. Lê Thị Dự Hát trống quân ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương / 

Lê Thị Dự. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 231tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc hát trống quân ở xã Thúc Kháng, 

huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương; lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật hát 

trống quân; một số bài hát trống quân cổ và sáng tác mới 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Hát trống quân, Xã Thúc Kháng, 

Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003283 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

8. Lường Song Toàn Hôn nhân truyền thống và những nghi thức trong lễ cưới của 

người Thái ở huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn. - H. : Mỹ thuật, 

2016. -. - 216tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về hôn nhân truyền thống và những 

nghi thức trong lễ cưới của người Thái ở huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Hôn nhân truyền thống, Lễ cưới 

người Thái, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001532 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

9. Lường Song Toàn Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số Tỉnh Hòa Bình / Lường 

Song Toàn. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 231tr. ; 21cm. + Ảnh 



Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về trò chơi dân gian các dân tộc 

thiểu số Tỉnh Hòa Bình; đôi nét văn hóa xã hội tỉnh Hòa Bình; môi trường tự nhiên 

những nhân tố ảnh hưởng đến việc sáng lập các trò chơi dân gian; trò chơi dân gian 

các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình: trò chơi "Tó kỳ" (dân tộc Thái), trò chơi "tó 

chắm" (dân tộc Thái), trò chơi "ống thốt" (dân tộc Thái)... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Trò chơi dân gian, Dân tộc thiểu số, 

Tỉnh Hòa Bình 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001511 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

10. Nga Ri Vê Văn hóa dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi / Nga Ri Vê. - H. : Mỹ 

thuật, 2016. -. - 415tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa dân gian dân tộc Hrê 

Quảng Ngãi; tín ngưỡng và luật tục người  Hrê, phong tục tập quán trong vòng đời 

người; nghi lễ của người Hrê; tri thức bản địa... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Dân tộc Hrê, Quảng Ngãi 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001758 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

11. Nguyễn Mai Thoa Hội Phết làng hiền quan, huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ / 

Nguyễn Mai Thoa. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 191tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc hội Phết làng hiền quan, huyện Tam 

Nông, Tỉnh Phú Thọ 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Hội Phết, Làng Hiền Quang, Huyện 

Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001512 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

12. Nguyễn Thanh Hương ước Thái Bình / Nguyễn Thanh. - H. : Sân khấu, 2016. -. - 

576tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách viết về vùng đất con người và hương ước Thái Bình 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Hương ước Thái Bình 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001759 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

13. Nguyễn Thu Minh Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang / Nguyễn 

Thu Minh. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 350tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về người Dao ở Bắc Giang; về tục 

cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang; sự biến đổi trong tục cưới hỏi của 

người Dao Thanh Y; những lời bài hát truyền khẩu trong tục cưới hỏi của người Dao 

Thanh Y ở Bắc Giang 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Tục cưới hỏi, Người dao Thanh Y, 

Bắc Giang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002108 

Ký hiệu phân loại: 38/ 



14. Nguyễn Thu Minh Tục cưới hỏi của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang / 

Nguyễn Thu Minh. - H. : Mỹ Thuật, 2016. -. - 398tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về tục cưới hỏi của người Cao Lan - 

Sán Chí ở Bắc Giang; thơ ca dân gian trong đám cưới của của người Cao Lan - Sán 

Chí 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Tục cưới hỏi, Người Cao Lan - Sán 

Chí, Bắc Giang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001948 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

15. Nguyễn Thị Hoa Trang phục của người HMông Đen ở huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai 

/ Nguyễn Thị Hoa. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 303tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về trang phục và khái quát về người 

HMông Đen ở huyện SaPa, Tỉnh Lào Cai; quy trình tạo ra trang phục và đồ trang 

sức; các loại trang phục của người HMông Đen ở huyện SaPa, Tỉnh Lào Cai; nghệ 

thuật trang trí trên trang phục và sự biến đổi của trang phục HMông Đen hiện nay 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Trang phục, Người HMông, Huyện 

SaPa, Tỉnh Lào Cai 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003227 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

16. Nguyễn Thị Thu Trang Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên / 

Nguyễn Thị Thu Trang. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 166tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về sử thi Tây Nguyên về hình tượng 

người phụ nữ trong tác phẩm sử thi Tây Nguyên: vẻ đẹp người phụ nữ trong sử thi 

Tây Nguyên, vai trò người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Sử thi Tây Nguyên, Hình tượng 

người phụ nữ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003601 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

17. Nguyễn Văn Trung Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam / 

Nguyễn Văn Trung. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 255tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta nhận diện được bản chất, vị trí, vai trò 

và giá trị của người chủ đất trong cộng đồng. Từ đó, có những chính sách giải pháp 

nhằm tiếp tục phát huy vai trò của người chủ đất, người có uy tín trong công đồng... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Chủ đất, Người Ma Coong, Việt Nam 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001503 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

18. Ngô Văn Doanh Nghệ thuật ChămPa câu chuyện của những pho tượng cổ / Ngô 

Văn Doanh. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 510tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về nền nghệ thuật ChămPa chủ yếu 

thông qua những pho tượng; lịch sử và tiến trình của nghệ thuật điêu khắc ChămPa 

như đã xác định; các pho tượng đang được thờ phụng trong các chùa miếu của người 



Việt; các pho tượng mới được các nhà khảo cổ và nhân dân đưa lên khỏi lòng đất từ 

sau năm 1975 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Nghệ thuật ChămPa, Pho tượng cổ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001502 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

19. Phan Thị Phượng Tang Ma người Dao Đỏ ở Lào Cai / Phan Thị Phượng. - H. : 

Mỹ thuật, 2016. -. - 176tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc Tang Ma của người Dao Đỏ ở Lào 

Cai; diễn trình lễ tang truyền thống của người Dao; trang phục, âm nhạc, ẩm thực 

nghệ thuật tạo hình trong lễ tang 

Từ khóa: Sách tra cứu, Tang ma, Người Dao Đỏ, Lào Cai 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000880 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

20. Phan Văn Phấn Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ / Phan Văn Phấn. - H. : 

Mỹ thuật, 2016. -. - 519tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc nông ngư cụ Nam Bộ trong ca dao 

tục ngữ của người Việt 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Nông ngư cụ, Ca dao tục ngữ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003284 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

21. Phan Văn Phấn Trò chơi dân gian Nam Bộ / Phan Văn Phấn. - H. : Mỹ thuật, 

2016. -. - 671tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc trò chơi dân gian Nam Bộ với trên 

300 trò chơi dân gian Nam Bộ được tác giả sưu tầm, miêu tả công phu, chi tiết, sinh 

động hướng dẫn rất tỉ mỉ cách làm, cách chơi thật cụ thể dễ thực hiện 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Trò chơi dân gian, Nam Bộ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002102 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

22. Phùng Sơn Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào các dân 

tộc thiểu số Tỉnh Kom Tum / Phùng Sơn. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 255tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về các dân tộc Kom Tum; nghệ thuật 

tạo hình dân gian của đồng bào các dân tộc Tỉnh Kom Tum; giới thiệu trang phục 

trang trí dân gian của đồng bào các dân tộc Tỉnh Kom Tum; truyện cổ và truyền 

thuyết các dân tộc thiểu số Tỉnh Kom Tum 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Mỹ thuật dân gian, Truyền Thuyết, 

Truyện cổ, Dân tộc thiểu số, Tỉnh Kom Tum 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002109 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

23. Quán Vi Miên Truyện cổ Thái. Tập 1 / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm, dịch, 

biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 526tr. ; 21cm. 



Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện Cổ Thái; truyện thần kỳ: 

Chàng tạo lun cun, anh chệt háy, dòng nước thần...; sự tích: Phai đá bản lòng, sự tích 

hồ nước xanh, sự tích miếu Ông Mông...; truyện loài vật: gà đẻ gà cục tác, con cheo 

cheo, con cua... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ Thái 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003517 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

24. Quán Vi Miên Văn hóa dân gian người Thái dọc đôi bờ sông Nậm Quang. Tập 2 / 

Quán Vi Miên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 743tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa dân gian người Thái dọc 

đôi bờ sông Nặm Quang: đồng dao, ca dao- dân ca, truyện thơ, truyện kể dân gian, sự 

tích mặt trăng, mặt trời... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Người Thái, Sông Nặm Quang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002681 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

25. Quán Vi Miên Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang. Tập 1 / Quán 

Vi Miên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 624tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa dân gian  người Thái dọc 

đôi bờ sông Nặm Quang 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Người Thái, Sông Nặm Quang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002680 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

26. Sử Văn Ngọc Hát kể truyện cổ Raglai Anai Mapraik & Anaow Puah Taih Ong / 

Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang biên soạn. - H. : Hội nhà văn, 2016. -. - 843tr. ; 

21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện cổ Raglai Anai Mapraik & 

Anaow Puah Taih Ong 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ, Raglai Anai, Anaow Puah 

Taih Ong 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002265 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

27. Triều Nguyên Tìm hiểu về truyện Trạng Việt Nam / Triều Nguyên. - H. : Săn 

Khấu, 2016. -. - 567tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện Trạng Việt Nam; tình hình 

nghiên cứu truyện Trạng và vấn đề đặt ra; tổng thể truyện Trạng; nghệ thuật truyện 

Trạng; nội dung truyện Trạng; so sánh truyện Trạng Việt Nam với một số loại truyện 

tương tự ở một số nước khác; việc sưu tầm truyện trạng nhận xét và kết luận 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện Trạng, Việt Nam 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001255 

Ký hiệu phân loại: 38/ 



28. Triều Nguyên Truyện cổ tích thế tục Việt Nam. Quyển 1 : Sưu tầm giới thiệu / 

Triều Nguyên. - H. : Sân Khấu, 2016. -. - 680tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện cổ tích thế tục Việt Nam; 

bộ sưu tập truyện cổ tích thế tục Việt Nam: truyện cổ tích thế tục người Kinh 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ tích thế tục, Việt Nam 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002676 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

29. Trương Thông Tuần Câu đố dân gian Ê Đê / Trương Thông Tuần. - H. : Sân 

khấu, 2016. -. - 208tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về câu đố dân gian Ê Đê 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Câu đố dân gian, Ê Đê 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001760 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

30. Trần Hữu Đức Văn hóa dân gian làng Xuân Úc : Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ 

An / Trần Hữu Đức. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 239tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về làng Xuân Úc; văn hóa dân gian 

làng Xuân Úc 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Làng Xuân Úc 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003285 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

31. Trần Minh Thương Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng 

/ Trần Minh Thương. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 479tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc văn hóa dân gian phi vật thể của 

người Khơ Me ở Sóc Trăng; tín ngưỡng, phong tục của người Khơ Me; văn hóa nghệ 

thuật dân gian Khơ Me Sóc Trăng 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn hóa phi vật thể, Người Khơ Me, 

Sóc Trăng 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001750 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

32. Trần Minh Thương Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 343tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về trò chơi dân gian ở Sóc Trăng; 

đặc điểm của các trò chơi dân gian ở Sóc Trăng; chức năng của trò chơi dân gian Sóc 

Trăng; sưu tầm trò chơi dân gian ở Sóc Trăng: trò chơi trên giường, ngựa, võng, trò 

chơi trong nhà, quanh nhà, trò chơi trong vườn nhà, đường làng... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Trò chơi dân gian, Sóc Trăng 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001538 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

33. Trần Phương Làng nghề ngành nghề cổ truyền huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải 

Phòng / Trần Phương, Bùi Quang Đạo. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 295tr. ; 

21cm. + Ảnh 



Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về làng nghề - ngành nghề cổ truyền 

huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng: nghề tạc tượng sơn mài ở làng Bảo Hà 

(Đồng Minh), nghề mộc cổ truyền ở làng Từ Lâm, xã Đồng Minh, nghề dệt vải ở làng 

Hội Am xã Cao Minh... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Nghề cổ truyền, Huyện Vĩnh Bảo, 

Thành phố Hải Phòng 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001751 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

34. Trần Phỏng Diều Văn hóa dân gian người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - 

H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 251tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa dân gian người Hoa ở 

Cần Thơ; đời sống tín ngưỡng: việc thờ cúng trong gia đình; truyền thống và lễ nghi: 

Hôn lễ, tang lễ, lễ hội thường niên tết nguyên đán, tết Thanh Minh, tết Đoan Ngọ...; 

tập tục sinh hoạt: tập tục ăn uống, tập tục trong may mặc; hệ thống chùa Hoa 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Người Hoa, Cần Thơ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002110 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

35. Trần Sĩ Huệ Văn hóa ẩm thực thôn quê thức ăn uống từ cây rừng / Trần Sĩ Huệ. - 

H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 200tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc văn hóa ẩm thực thôn quê thức ăn 

uống từ cây rừng 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Thức ăn cây rừng, 

Thôn quê 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000871 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

36. Trần Sĩ Huệ Trời đất và cây cỏ trong ca dao / Trần Sĩ Huệ. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2016. -. - 559tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về ca dao; trong tập sách này tìm 

hiểu trời đất trong ca dao và cây cỏ trong ca dao 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Ca dao, Trời đất, Cây cỏ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003568 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

37. Trần Sĩ Huệ Đôi điều suy nghĩ về ca dao / Trần Sĩ Huệ. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2016. -. - 255tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về ca dao Việt Nam; đôi điều suy 

nghĩ khi đọc về ca dao; đánh giá nhất nhì; so sánh hơn thua... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Ca dao, Việt Nam 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003366 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

38. Tòng Văn Hân Nghề dệt của người Thái Đen ở Mường Thanh / Tòng Văn Hân. - 

H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 575tr. ; 21cm. + Ảnh 



Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về nghề dệt của người Thái Đen ở 

Mường Thanh; quy trình tạo nguyên liệu dệt vải; dệt vải 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Nghề dệt, Người Thái Đen, Mường 

Thanh 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000872 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

39. Vàng Thị Nga Một số con vật quen thuộc trong đời sống văn hóa dân gian của 

người Nùng Dín / Vàng Thị Nga. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 176tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về một số con vật quen thuộc trong 

đời sống văn hóa dân gian của người Nùng Dín: con trâu trong văn hóa dân gian 

người Nùng Dín, con ngựa, con lợn; vai trò của các con vật nuôi trong đời sống kinh 

tế người Nùng Dín 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Con Trâu, Con ngựa, Đời sống văn 

hóa, Người Nùng Dín 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003365 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

40. Vũ Thị Trang Tri thức dân gian trong việc khai thác sử dụng và quản lý nguồn 

nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai / Vũ Thị Trang. - H. : 

Mỹ thuật, 2016. -. - 174tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về tri thức dân gian trong việc khai 

thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Tri thức dân gian, Quản lý nguồn 

nước, Người Dao Tuyển, Tỉnh Lào Cai 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000825 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

41. Đặng Thị Ngọc Lan Mạ chiêng ngọ mị : Tết cơm mới của người Khơ Mú Tỉnh 

Điện Biên / Đặng Thị Ngọc Lan, Mai Anh, Vũ Hữu Cương. - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 

115tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về Tỉnh Điện Biên; hình ảnh về văn 

hóa của người Khơ Mú ở Tỉnh Điện Biên; tết cơm mới của người Khơ Mú Tỉnh Điện 

Biên 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Tết cơm mới, Người Khơ Mú, Tỉnh 

Điện Biên 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001761 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

42. Đặng Thị Oanh Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian Thái / Đặng 

Thị Oanh. - H. : Sân khấu, 2016. -. - 631tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc biểu tượng nước trong văn học dân 

gian Thái Tây Bắc giúp cho chúng ta nhận thức được các giá trị văn học - nghệ thuật; 

đồng thời cũng giúp cho ta thấy được các giá trị văn hóa (phong tục, tập quán, tôn 



giáo...), lịch sử cũng như toàn bộ bức tranh kinh tế xã hội của dân tộc Thái mà biểu 

tượng nước hàm chứa biểu trưng 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Biểu tượng nước, Văn học dân gian 

Thái 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002276 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

43.  Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Văn Hùng tìm hiểu, giới 

thiệu. - H. : Hội nhà văn, 2016. -. - 287tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa ẩm thực người sán Dìu ở 

Vĩnh Phúc; Khái quát về dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc, nguyên liệu, lương thực, thực 

phẩm sử dụng chế biến ẩm thực người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc; các món ăn, đồ uống, 

thuốc hút, và tục ăn trầu của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc; tập quán trong ăn uốn của 

người Sán Dìu 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Người Sán Dìu, 

Vĩnh Phúc 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003282 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

44.  Tục ngữ Thái Nghệ An / Quán Vi Miên, Vi Khăm Mun sưu tầm, biên dịch. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 326tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về tục ngữ Thái ở Nghệ An 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Tục ngữ Thái, Nghệ An 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001762 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

45.  Dân ca của người Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong sưu tầm, nghiên cứu. - H. : 

Hội nhà văn, 2016. -. - 327tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về dân ca của người Tà Ôi 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Dân ca, Người Tà Ôi 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001601 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

46.  Dân ca M'Nông / Trương Thông Tuần sưu tầm, phân loại và nghiên cứu. - H. : 

Hội nhà văn, 2016. -. - 359tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về dân ca M'Nông; các tiểu loại lời 

ca: Hát khấn thần, hát khóc, hát ru, hát đối đáp, hát đồng dao, hát dao duyên... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Dân ca M'Nông 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001855 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

47.  Văn học dân gian An Giang. Quyển 2 : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm Điền Dã / 

Nguyễn Ngọc Quang chủ biên, Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái.... - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2016. -. - 627tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn học dân gian An Giang; 

truyện kể dân gian: truyện cười: khuyết tật bẩm sinh, đối đáp ứng xử..., truyện ngụ 



ngôn: triết lý về thế giới quan, nhân sinh quan về xã hội...; tục ngữ: cách ứng xử giữa 

con người với thiên nhiên, con người với đời sống xã hội; câu đố: về tự nhiên, con 

người - đời sống con người 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn học dân gian, An Giang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003520 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

48.  Văn học dân gian An Giang. Quyển 1 : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm Điền Dã / 

Nguyễn Ngọc Quang chủ biên, Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái.... - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2016. -. - 798tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn học dân gian An Giang; 

truyện kể dân gian: thần thoại và truyền thuyết, truyện cổ tích 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, An Giang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003519 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

49.  Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người SiLa huyện Mường Tè, 

Tỉnh Lai Châu : Trường hợp xã Can Hồ / Nguyễn Hùng Mạnh nghiên cứu, giới thiệu. 

- H. : Hội nhà văn, 2016. -. - 224tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Khái quát chung về người SiLa ở xã Can Hồ, Huyện Mường Tè, Tỉnh 

Lai Châu; tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy của người SiLa; tín ngưỡng dân 

gian trong nông nghiệp nương rẫy của người SiLa 

Từ khóa: Tri thức bản địa, Canh tác nương rẫy, Người SiLa, Mường Tè, Lai 

Châu, Sách tra cứu, Văn hóa dân gian 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000879 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

50.  Tàng Pây kết chụ : Đường đi kết bạn tình / Hoàng Tương Lai sưu tầm biên dịch. - 

H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 294tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những làn điệu là hát Khắp và hát 

Cọi để chuyển tải thông điệp về tình yêu đôi lứa 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Đường đi kết bạn tình 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002416 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

51.  Văn học dân gian trong xã hội hiện đại / Trần Thị Trâm chuyên luận, sưu tầm, 

tuyển chọn. - H. : Hội nhà văn, 2016. -. - 312tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn học dân gian trong xã hội 

hiện đại; một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc 

Từ khóa: Xã hội hiện đại, Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn học dân gian 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001730 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

52.  Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa. Quyển 2 / Ngô Văn Ban, Trần Vũ, 

Trần Kiêm Hoàng.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 550tr. ; 21cm. 



Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc văn hóa dân gian người Raglai ở 

Khánh Hòa; những biểu tượng của văn hóa dân gian Raglai: ngôn ngữ, âm nhạc, kiến 

trúc, trang trí...; mối quan hệ - tiếp biến trong văn hóa dân gian của người Raglai ở 

Khánh Hòa 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Người Raglai, Khánh Hòa 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003529 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

53.  Văn học dân gian An Giang. Quyển 3 : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm Điền Dã / 

Nguyễn Ngọc Quang chủ biên, Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái.... - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2016. -. - 487tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn học dân gian An Giang; về ca 

dao dân ca: ca dao về quê hương đất nước, lao động sản xuất, tình yêu nam nữ, tình 

cảm gia đình...; vè sản xuất, vè lịch sử, vè thế sự 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn học dân gian, An Giang 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003521 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

54.  Truyện cổ Thái. Tập 2 - Quyển 2 / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm giới thiệu. - 

H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 562tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện Cổ Thái: truyện sinh hoạt: 

đứa con mồ côi, chàng bụng lợn, con cầy bay... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ Thái 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002289 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

55.  Ca dao dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long / Tống Khắc Hài sư tầm. - H. : Hội 

nhà văn, 2016. -. - 431tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc kho tàng văn học dân gian của dân 

tộc; ca dao dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Ca dao dân ca, Dân chài, Vịnh Hạ 

Long 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001975 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

56.  Văn hóa văn học dân gian xứ Huế / Trần Hoàng ghi chép và luận giải. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2016. -. - 351tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa văn học dân gian xứ Huế 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Văn học dân gian xứ Huế 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003574 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

57.  Thành ngữ tục ngữ Raglai Sanuak Yao - Sanuak Pandit Raglai / Sử Văn Ngọc, Sử 

Thị Gia Trang sưu tầm dịch. - H. : Hội nhà văn, 2016. -. - 379tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về thành ngữ tục ngữ Raglai Sanuak 

Yao - Sanuak Pandit Raglai 



Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Thành ngữ, Tục ngữ, Raglai 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001738 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

58.  Truyện cổ tích thế tục Việt Nam. Quyển 3 / Triều Nguyên sưu tầm, giới thiệu. - 

H. : Sân Khấu, 2016. -. - 495tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện cổ tích thế tục Việt Nam; 

bộ sưu tập truyện cổ tích thế tục Việt Nam: truyện cổ tích thế tục người Kinh, truyện 

cổ tích thế tục người thiểu số 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ tích thế tục, Việt Nam 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002678 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

59.  Truyện cổ tích thế tục Việt Nam. Quyển 2 / Triều Nguyên sưu tầm, giới thiệu. - 

H. : Săn khấu, 2016. -. - 672tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện cổ tích thế tục Việt Nam; 

bộ sưu tập truyện cổ tích thế tục Việt Nam: truyện cổ tích thế tục người Kinh, truyện 

cổ tích thế tục người thiểu số 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ tích thế tục, Việt Nam 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.002677 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

60.  Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa. Quyển 1 / Ngô Văn Ban, Trần Vũ, 

Trần Kiêm Hoàng.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 559tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa dân gian người Ragail ở 

Khánh Hòa; mối quan hệ của người Raglai Khánh Hòa; các hoạt động văn hóa dân 

gian trong đời sống của người Raglai ở Khánh Hòa 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Người Raglai, Khánh Hòa 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003501 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

61.  Truyện cổ Thái. Tập 2 - Quyển 1 / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm giới thiệu. - 

H. : Văn hóa dân tộc, 2016. -. - 543tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về truyện Cổ Thái; truyện sinh hoạt: 

chàng tạo Lo Ý, Khăm Dông, Nàng Căm Chàng Ín... 

Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Truyện cổ Thái 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003518 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

62.  Văn hóa dân gian của người Khơ Mú Tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh, Tòng văn 

Hân, Đặng Thị Ngọc Lan.... - H. : Mỹ thuật, 2016. -. - 727tr. ; 21cm. + Ảnh 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa dân gian của người Khơ 

Mú Tỉnh Điện Biên; văn hóa làm nương rẫy của người Khơ Mú; tập quán săn bắt của 

người Khơ Mú; văn hóa làm nhà ở của người Khơ Mú; tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ 

của người Khơ Mú; tập tục cưới xin của người Khơ Mú; tín ngưỡng dân gian của 

người Khơ Mú 



Từ khóa: Sách tra cứu, Văn hóa dân gian, Người Khơ Mú, Tỉnh Điện Biên 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.001533 

Ký hiệu phân loại: 38/ 

III. CHƯA PHÂN LOẠI 

1. L.I. PI-RÔ-GÔ-VA Cách chia động tử tiếng Nga / L.I. PI-RÔ-GÔ-VA. - 

Mátxcơva : Tiếng Nga, 1982. -. - 313tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Mục đích giúp bạn đọc nắm được cách cấu tạo hình thái của những 

động từ tiếng Nga thường dùng nhất, ý nghĩa và cách sử dụng các hình thái của động 

từ 

Từ khóa: Sách tra cứu, Ngôn ngữ học, Cách chia động từ, Tiếng Nga 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006483 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)-06=V/ 

2. X.A. KHA-VRÔ-NI-NA Nói tiếng Nga / X.A. KHA-VRÔ-NI-NA = ГОВОРИТЕ 

ПО - РУССКИ. - Mátxcơva : Tiếng Nga, 1977. -. - 270tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Giúp cho bạn đọc nắm vững khẩu ngữ Nga, các nguyên lý ngữ pháp 

tiếng Nga và có một vốn nhất định về từ vựng 

Từ khóa: Sách tra cứu, Ngôn ngữ học, Tiếng Nga 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006482 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)-09=V/ 

3. А. П. ШИЛТОВА Từ điển Nga - Việt bỏ túi : Khoảng 10000 từ / А. П. 

ШИЛТОВА = KАРМАННЫЙ РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ СЛОВАРЬ. - M. : 

РУССЛИЙ ЯЭЫК, 1980. -. - 351tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Từ điển Nga Việt giúp bạn học tốt tiếng Nga 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Từ điển Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003556 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)(03)=V/ 

4. К. М. АЛИКАНОВ Từ điển Nga - Việt. Tập II: П - Я / К. М. АЛИКАНОВ, В. В. 

ИВАНОВ, И. А. МАЛЬХАНОВА = РУССКО - ВЬЕТНАМСКИЙ СЛОВАРЬ. 

ТОМ II: П - Я. - Mátxcơva : Tiếng Nga, 1977. -. - 704tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: Từ điển này có khoảng 43000 từ trong ngôn ngữ văn học Nga hiện đại 

trong đó gồm nhiều từ thuộc về lĩnh vực chính trị xã hội, các nghĩa của từ được phân 

tích và giải thích chi tiết kèm theo ví dụ nhiều thành ngữ và kết hợp ngữ cú để minh 

họa; giúp bạn đọc học tập tốt tiếng Nga 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Từ điển Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006485 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)(03)=V/ 

5. К. М. АЛИКАНОВ Từ điển Nga-Việt. Tập I: А - О / К. М. АЛИКАНОВ, В. В. 

ИВАНОВ, И. А. МАЛЬХАНОВА = РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ СЛОВАРЬ. 

ТОМ I:  А - О. - Mátxcơva : Tiếng Nga, 1977. -. - 648tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: Từ điển này có khoảng 43000 từ trong ngôn ngữ văn học Nga hiện đại 

trong đó gồm nhiều từ  thuộc về lĩnh vực chính trị xã hội, các nghĩa của từ được phân 



tích và giải thích chi tiết kèm theo ví dụ nhiều thành ngữ và kết hợp ngữ cú để minh 

họa; giúp bạn đọc học tập tốt tiếng Nga 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Từ điển Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006484 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)(03)=V/ 

6. Э. Г. ШАВЕРДЬЯН УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЭЫКА / Э. Г. ШАВЕРДЬЯН. - 

М. : РУССКИЙ ЯЭЫК, 1975. -. - 384tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Sách học tiếng Nga giúp bạn học tốt tiếng Nga 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Ngôn ngữ học, Tiếng Nga 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000306 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)/ 

7.  Hội thoại Việt -Nga = ВЬЕТНАМСКО-РУССКИЙ РАЭГОВОРНИК. - In lần thứ 

tư. - Mátxcơva : Tiếng Nga, 1986. -. - 247tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn hội thoại việt -Nga giúp bạn đọc giao tiếp bằng tiếng Nga, giới 

thiệu cách phát âm bằng chữ cái và những quy tắc phát âm cơ bản giúp bạn đọc dễ 

hiểu dễ học 

Từ khóa: Sách tra cứu, Ngôn ngữ học, Hội thoại Việt Nga 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006481 

Ký hiệu phân loại: 4(V)-05=N/ 

8.  УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЭЫКА. 2. - М. : РУССКИЙ ЯЭЫК, 1976. -. - 279tr. ; 

22cm. 

Tóm tắt: Sách học tiếng Nga giúp bạn đọc học tốt tiếng Nga 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Ngôn ngữ học, Tiếng Nga 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000304 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)/ 

9.  4000 từ thông dụng nhất của Tiếng Nga / N.M.Sanxki, D.P. Đaunhene, N. D 

Bakeeva, L. N. Gaiđarova.... = 4000 НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ 

РУССКОГО ЯЗЫКА. - H.; M. : Khoa học xã hội; Tiếng Nga, 1984. -. - 448tr. ; 

22cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển này là các từ điển và các bảng từ tần số Tiếng Nga, các 

từ điển tối thiểu cho học sinh không phải người Nga, các từ điển giản lược hai thứ 

tiếng, các từ điển chủ đề; giúp cho các bạn đọc hiểu được những bài văn tiếng Nga 

đơn giản và giao tiếp được bằng tiếng Nga 

Từ khóa: Từ điển tra cứu, Sách tra cứu, Từ điển Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.000663 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)(03)=V/ 

10.  УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЭЫКА. 1. - М. : РУССКИЙ ЯЭЫК, 1976. -. - 303tr. 

; 22cm. 

Tóm tắt: Sách học tiếng Nga giúp bạn đọc học tốt Tiếng Nga 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Ngôn ngữ học, Tiếng Nga 

Ký hiệu kho:  



Kho Đọc: DKN.000303 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)/ 

11.  РУССКО АНГЛО ФРАНЦУЭСКО ИСПАНСКИЙ РАЭГОВОРНИК 

РУССКИЙ -ENGLISH- FRANCAIS -ESPANOL. - МОСКВА. : РУССКИЙ ЯЭЫК, 

1985. -. - 264tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Hội thoại Nga - Anh- Pháp - Tây Ban Nha 

Từ khóa: Sách Tiếng Nga, Ngôn ngữ học, Hội Thoại, Nga Anh Pháp, Tây Ban 

Nha 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000313 

Ký hiệu phân loại: 4(N519)-05/ 

IV. CHƯA PHÂN LOẠI 

1. Lê Đức Trọng Từ điển tối thiểu về từ ngữ khoa học Nga - Việt : Dùng cho học sinh 

đại học và trung học chuyên nghiệp thuộc khối khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 

thuật / Lê Đức Trọng. - H. : Đại học tổng hợp, 1972. -. - 419tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển này giúp bạn tra cứu nắm vững những thành ngữ, cụm từ 

khó dịch trong văn phong khoa học. Cuốn sách dùng cho các học sinh đại học thuộc 

ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật giúp bạn hiểu và nắm vứng những 

thành ngữ về khoa học 

Từ khóa: Sách tra cứu, Khoa học tự nhiên, Từ điển tra cứu, Từ điển từ ngữ khoa 

học, Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.007027 

Ký hiệu phân loại: 5(03)/ 

2. И. М. КОРЕНМАН МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ / И. М. КОРЕНМАН. - МОСКВА. : ХИМИЯ, 1975. -. - 358tr. ; 

21cm. 

Tóm tắt: Phương pháp xác định liên kết hữu cơ 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Hóa học, Liên kết hữu cơ 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000309 

Ký hiệu phân loại: 54/ 

3. Ю. Б. ФИЛИППОВИЧ ПРАКТИКУМ ПО ОБШЕЙ БИОХИМИИ / Ю. Б. 

ФИЛИППОВИЧ, Т. А. ЕГОРОВА, Г. А. СЕВАСТЬЯНОВА. - М. : 

ПРОСВЕШЕНИЕ, 1975. -. - 320tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về bài tập sinh hóa học 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Sinh hóa học, Bài tập 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000312 

Ký hiệu phân loại: 57.042/ 

4.  Từ điển vật lý Nga Việt : Khoảng 24000 thuật ngữ = РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ 

РИЭИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. - H.; Matxcơva. : Khoa học và kỹ thuật; Tiếng Nga, 

1978. -. - 588tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển vật lý Tiếng Nga tra cứu các thuật ngữ về ngành vật lý 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Từ điển vật lý, Nga Việt 

Ký hiệu kho:  



Kho Đọc: D.006480 

Ký hiệu phân loại: 53(03)/ 

5.  Từ điển toán học Nga - Việt : Khoảng 9200 thuật ngữ = РУССКО-

ВЬЕТНАМСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. - H. : Khoa học kỹ thuật, 

1997. -. - 221tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc từ điển về toán học Nga - Việt với 

những thuật ngữ của ngành toán học chính quy: đại số; giải tích, hình học, logic...và 

một số thuật ngữ của ngành kỹ thuật tính toán giúp bạn đọc tra cứu 

Từ khóa: Từ điển tra cứu, Sách tra cứu, Từ điển toán học, Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.003181 

Ký hiệu phân loại: 51(03)/ 

6.  ХИМИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. - МОСКВА. : 

СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 1983. -. - 790tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn tra tìm kiến thức về hóa học 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Từ điển bách khoa, Hóa học 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000307 

Ký hiệu phân loại: 54(03)/ 

V. CHƯA PHÂN LOẠI 

1. Hoàng Đình Cầu Từ điển y học Nga việt : Khoảng 24500 từ / Hoàng Đình Cầu 

chủ biên = РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЛОВАРЬ. - H.; M. : 

Khoa học; Xô-Viết-Xcai-A En-Xi-Clô-Pê-Đi-IA, 1967. -. - 514tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển này khoảng 24500 từ bao gồm các bộ môn chính của 

ngành y học và một số ngành lân cận. Bên cạnh các từ Nga còn đưa ra các từ Việt 

đồng nghĩa và trong một số trường hợp còn có kèm theo từ la tinh; giúp bạn tra cứu 

tốt hơn về  ngành y học 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Y học, Từ điển Y học Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.007025 

Ký hiệu phân loại: 61(03)/ 

2. Ngô Thế Hùng Cách sử dụng dược phẩm đặc chế trong và ngoài nước / Ngô Thế 

Hùng. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2007. -. - 1505tr. ; 28cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc cách sử dụng chế biến các loại dược 

phẩm trong và ngoài nước 

Từ khóa: Sách tra cứu, Y học, Dược phẩm, Cách sử dụng 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006487 

Ký hiệu phân loại: 615.99/ 

3. В. Г. Колб СПРАВОЧНИК ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ХИМИИ / В. Г. Колб, В. С. 

Камышников. - МИНСК. : БЕЛАРУСЬ, 1982. -. - 365tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiều về bệnh lý lâm sàn hóa học 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Y học, Bệnh lý hóa học 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000305 

Ký hiệu phân loại: 61/ 



4. М Д МАШКОВСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 2 / М Д 

МАШКОВСКИЙ. - М. : МЕДИЦИНА, 1987. -. - 575tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu về ngành dược phẩm 

Từ khóa: Sách Tiếng Nga, Y học, Sách tra cứu, Dược phẩm 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000311 

Ký hiệu phân loại: 615.99/ 

5. М. Д. Мащковский ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 1 / М. Д.Мащковский. - 

М. : МЕДИЦИНА, 1986. -. - 624tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu về ngành dược phẩm 

Từ khóa: Sách tiếng Nga, Sách tra cứu, Y học, Dược phẩm 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: DKN.000310 

Ký hiệu phân loại: 615.99/ 

6. ФАМ ВАН ЛОНГ Từ điển miễn dịch học Nga - Việt : Khoảng 3000 thuật ngữ / 

ФАМ ВАН ЛОНГ = РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ СЛОВАРЬ ПО 

ИММУНОЛОГИИ. - H.; Matxcova. : Y học; Tiếng Nga, 1984. -. - 84tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển này có khoảng 3000 thuật ngữ về một trong những ngành 

của y học - miễn dịch học; ngoài ra còn có các thuật ngữ về vi sinh học và bệnh lý học 

nhiễm trùng, trong cuốn từ điển này còn có tên gọi một số vacxin và chế phẩm huyết 

thanh quan trọng trong thực tế 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Y học, Từ điển Miễn dịch học, Nga 

Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006478 

Ký hiệu phân loại: 61(03)/ 

7. ФАМ ФАН ДИК Từ điển tế bào học mô học phôi học Nga - Việt : Khoảng 9000 

thuật ngữ / ФАМ ФАН ДИК, ЧЫОНГ ДИНЬ КИЕТ, НГУЕН ВАН НГОК = 

РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ЦИТОЛОГИИ ГИСТОЛОГИИ И 

ЭМБРИОЛОГИИ. - H.; Matxcơva. : Y học;Tiếng Nga, 1986. -. - 244tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển gồm 9000 thuật ngữ thuộc các lĩnh vực hình thái học, 

sinh lý học, vật lý sinh học tế bào và những cấu thành cá biệt của tế bào về cấu trúc 

và sự phát triển ở các mô và cơ thể con người và động vật, kể cả các thuật ngữ liên 

quan đến phôi học đại cương, chuyên đề và đối chiếu 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Từ điển Tế bào học, Từ điển mô học, 

Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006479 

Ký hiệu phân loại: 61(03)/ 

8.  Từ điển công nghiệp thực phẩm Nga - Việt : Khoảng 15000 thuật ngữ = РУССКО-

ВЬЕТНАМСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. - H.; M. : 

Khoa học kỹ thuật; Tiếng Nga, 1984. -. - 256tr. ; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển này gồm khoảng 15000 thuộc các bộ môn chủ yếu như: 

hóa sinh và vi sinh học công nghiệp, công nghiệp lương thực - thực phẩm, công 

nghiệp chế biến cây nhiệt đới, công nghệ lên men và trang bị xí nghiệp. Cuốn từ điển 



này nhằm phục vụ cho sản xuất, nghiên cứu, giảng dạy, học tập về công nghiệp thực 

phẩm 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Công nghiệp thực phẩm, Từ điển công 

nghiệp thực phẩm, Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.007026 

Ký hiệu phân loại: 6C8(03)/ 

9.  Từ điển Kỹ thuật tổng hợp Nga - Việt : Khoảng 80000 thuật ngữ = РУССКО - 

ВЬЕТНАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. - In lần thứ hai bằng bản 

đúc. - H.; Maxcơva. : Khoa học kỹ thuật; Tiếng Nga, 1975. -. - 879tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: Cuốn từ điển này gồm khoảng 80000 thuật ngữ cơ bản và thường gặp 

của các ngành khoa học và kỹ thuật: kỹ thuật điện, chế tạo máy và gia công kim loại, 

luyện kim, đúc, khai thác mỏ, xây dựng, kiến trúc, thuỷ lợi...giúp bạn đọc tra cứu 

Từ khóa: Sách tra cứu, Từ điển tra cứu, Từ điển kỹ thuật, Nga Việt 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: D.006486 

Ký hiệu phân loại: 6(03)/ 


